BẢNG TỔNG HỢP TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý 

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN VÀ DANH MỤC VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỀ MỤC BẢO HIỂM XÃ HỘI


1. Tất cả các Bộ, ngành cơ quan đều thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục bảo hiểm xã hội.

	Khoản
	Điểm
	Nội dung các ý kiến góp ý
	Cơ quan
	Ý kiến
	Giải trình

	
	
	
	
	Tiếp thu
	Không tiếp thu
	

	I DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
	
	
	
	

	
	
	Đề nghị chỉnh sửa số, ký hiệu của dự thảo Quyết định và thống nhất cách viết hoa Đề mục Bảo hiểm xã hội để đảm bảo chính xác
	Bộ Nội vụ
	x
	
	

	
	
	Nhất trí với nội dung dự thảo Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với đề mục BHXH
	Bộ Công an 
	
	
	

	II. DỰ THẢO KẾ HOẠCH
	
	
	
	

	
	
	Đề nghị xem lại thời gian hoàn thành đối với một số nội dung về gửi kết quả, kiểm tra, xây dựng hồ sơ kết quả pháp điển về bảo đảm tính khả thi trong thực hiện 
	Bộ Y tế
	x
	
	Tiếp thu và chỉnh sửa thời gian hoàn thành một số nhiệm vụ để thực hiện kết quả pháp điển.

	III. DỰ THẢO DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP ĐIỂN ĐỐI VỚI ĐỀ MỤC BẢO HIỂM XÃ HỘI 

	1. Văn bản thuộc nội dung của Đề mục

	1
	
	Đề nghị nêu rõ nguồn của văn bản được thực hiện pháp điển. 

	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	x
	
	Tiếp thu và thể hiện tại Danh mục các văn bản QPPL thuộc nội dung pháp điển và văn bản có nội dung liên quan

	2
	
	1) Nhất trí đưa Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH và Thông tư số 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày vào pháp điển tại Đề mục BHXH.

2. Đề nghị bổ sung một số văn bản do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo vào danh mục văn bản pháp điển:
- Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27/9/2013

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. 
	Bộ Y tế
	
	x
	+  Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH quy định về tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp; do vậy, sẽ được thực hiện đưa vào danh mục VBQPPL pháp điển đề mục An toàn lao động.
+ Thông tư số 56/2017/TT-BYT đã được đưa vào phần I dự thảo Danh mục VBQPPP thực hiện pháp điển. 

	
	
	Đề nghị không đưa 02 văn bản do Bộ Công an chủ trì soạn thảo vào Danh mục các văn bản đã được thu thập để pháp điển:

+ Thông tư số 04/2017/TT-BCA ngày 7/02/2017 quy định về cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân;

+ Thông tư số 05/2017/TT-BCA ngày 09/02/2017 hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân nghỉ hưu, chuyển ngành, chuyển sang công nhân công an, thôi phục vụ trong công an nhân dân. 
	Bộ Công an
	x
	
	

	
	
	Đề nghị bổ sung 02 văn bản sau vào Danh mục văn bản thuộc nội dung của Đề mục:
+ Quyết định 45/2011/QĐ-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng BHXH tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí;

+ Thông tư liên tịch số 28/2012/TTLT-BGDĐT-TC-BLĐTBXH ngày 14/8/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	x
	
	

	
	
	Đề nghị bổ sung 4 văn bản:
+ Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ;
+ Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu;
+ Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho BHXH Việt Nam;

+ Thông tư số 13/BNV ngày 04/9/1972 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân viên chức nhà nước. 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	
	
	

	
	
	Đề nghị không đưa 02 văn bản do Bộ Công an chủ trì soạn thảo vào dự thảo Danh mục các văn bản đã được thu thập để pháp điển đối với đề mục Bảo hiểm xã hội: 

- Thông tư số 04/2017/TT-BCA ngày 7/02/2017 quy định về cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân

- Thông tư số 05/2017/TT-BCA ngày 09/02/2017 hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân nghỉ hưu, chuyển ngành, chuyển sang công nhân công an, thôi phục vụ trong Công an nhân dân. 
	Bộ Công an
	
	
	

	
	
	Đề nghị bổ sung 02 văn bản sau vào Danh mục văn bản thuộc nội dung của Đề mục:

- Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng BHXH tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí. 

- Thông tư liên tịch số 28/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 14/8/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo 
	
	
	

	
	
	Đề nghị không tiến hành pháp điển các văn bản hết hiệu lực pháp luật như:

- Nghị định số 50-CP ngày 26/7/1995; 

- Nghị định số 09/1998/NĐ-CP;

- Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003; 

- Thông tư liên tịch số 99/1998/TT-LT ngày 19/5/1998;

- Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 14/5/2004.
	Bộ Nội vụ
	x
	
	

	
	
	- Đề nghị đưa Luật An toàn, vệ sinh lao động ra khỏi Danh mục văn bản thuộc nội dung đề mục, có thể đưa sang danh mục văn bản có nội dung liên quan 
- Đề nghị đưa Nghị định số 37/2016/NĐ-CP, Nghị định số 44/2017/NĐ-CP, Thông tư số 26/2017/TT-LĐTBXH ra khỏi Danh mục văn bản thuộc nội dung đề mục (có thể đưa sang Danh mục văn bản có nội dung liên quan).
	Cục An toàn lao động 
	
	
	

	
	
	- Tại Danh mục văn bản thực hiện pháp điển quy phạm pháp luật đề mục Bảo hiểm xã hội bao gồm cả văn bản không quy định chi tiết,  hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội, cụ thể: Luật An toàn, vệ sinh lao động, Nghị định số 37/2016/NĐ-CP vào thực hiện pháp điển tại Đề mục Bảo hiểm xã hội. Do vậy, đề nghị không đưa 02 văn bản nêu trên vào Danh mục thực hiện pháp điển quy phạm pháp luật đề mục bảo hiểm xã hội.
- Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 là văn bản pháp lý cao nhất điều chỉnh việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động. Do vậy, đề nghị Bộ thực hiện cập nhật đề mục mới vào Bộ pháp điển theo quy định tại Điều 13 Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Điều 7 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP
	Bộ Xây dựng
	
	
	

	
	
	Đề nghị đưa vào Danh mục văn bản thực hiện pháp điển thực hiện pháp điển đối với các văn bản dưới đây:
- Nghị định số 30/2016/NĐ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 72/2017/NĐ-CP ngày 13/6/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 của Bộ Tài chính;
- Thông tư số 86/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính;
	Bộ Tài chính 
	
	x
	Những văn bản trên đã được thể hiện trong dự thảo Danh mục các văn bản QPPL được thu thập để pháp điển. 

	
	
	Đề nghị không pháp điển các văn bản sau và chuyển các văn bản này vào Danh mục văn bản có nội dung liên quan:
- Luật An toàn, vệ sinh lao động;

- Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016
	Vụ Pháp chế
	
	
	

	2. Văn bản có nội dung liên quan
	
	
	

	
	
	Đưa Luật An toàn vệ sinh lao động về Danh mục văn bản có nội dung liên quan dến Đề mục.
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	x
	
	

	
	
	Đề nghị xem xét bổ sung một số văn bản do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo vào Danh mục văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục BHXH để thực hiện chỉ dẫn theo quy định, cụ thể: 
Luật Bảo hiểm y tế;

Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Luật Phòng, chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành  nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe lao động;

Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp;
	Bộ Y tế
	x
	
	

	
	
	Bổ sung các văn bản có liên quan:
- Bộ Luật Lao động;

- Luật Bảo hiểm y tế;

- Luật hôn nhân và Gia đình;

- Nghị quyết số 528/2018/UBTVQH14 ngày 26/5/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2021;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Hộ tịch;

- Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật An toàn vệ sinh lao động;

- Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

- Thông tư số 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định số 108/NĐ-CP;
- Thông tư số 02/2017/TT-BNV ngày 12/5/2017 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hội;

- Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27/9/2013 quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh tật và bệnh nghề nghiệp;

- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành môt số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP;
- Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDDT ngày 28/12//2012 quy định việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện;

- Thông tư số 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	
	
	

	
	
	Đề nghị đưa ra khỏi danh mục những văn bản có nội dung liên quan đã hết hiệu lực:
- Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

- Nghị định số 50-CP ngày 26/7/1995 về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn;

- Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn;

- Thông tư liên tịch số 99/1998/TTLT/TCCP-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành nghị định số 09/1998-NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn;

-Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 14/5/2004 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.  
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	
	
	

	
	
	Đề nghị bổ sung các văn bản sau vào danh mục các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến Bảo hiểm xã hội:
- Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài ngày 18/6/2009;
- Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài (hiện nay Bộ Ngoại giao đang trình Nghị định thay thế Nghị định số 157/2005/NĐ-CP)

- Thông tư liên tịch số 29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 08/11/2006 của liên Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ- Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005;
	Bộ Ngoại giao
	
	
	

	
	
	Đề nghị bổ sung 02 văn bản vào "mục II. Văn bản có nội dung liên quan", gồm:
- Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu. 

- Thông tư liên tịch số 149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg 
	Bộ Văn hóa thể thao và du lịch
	
	
	

	
	
	Đề nghị bổ sung Thông tư số 182/2017/TT-BQP ngày 03/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn về hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp quân đội chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng BHXH đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu vào Danh mục văn bản có nội dung liên quan đến đề mục "bảo hiểm xã hội"
	Bộ Quốc Phòng
	
	
	

	
	
	Đề nghị xem xét, bổ sung: Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 quy định về biện pháp bảo đảm bình đẳng giới" vào  Danh mục văn bản dự kiến đưa vào Đề mục Bảo hiểm xã hội. 
	Vụ Bình đẳng giới
	
	
	


